
 

 
UBND TỈNH THANH HÓA 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-HĐKHSK Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến 

có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH THANH HÓA 
  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, 

sáng kiến tỉnh; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh - Trưởng 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 569/TTr-BTĐKT 01/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 41 sáng kiến của 38 cá nhân (05 sáng kiến xếp loại A, 

36 sáng kiến xếp loại B) có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                               
- Như Điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT, THKH. 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Đức Quyền 

 



 

 
DANH SÁCH SÁNG KIẾN 

 ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH CÔNG NHẬN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-HĐKHSK  ngày       tháng       năm 2020 

của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa) 
 

 
 

STT 
Họ và tên, chức vụ,  

đơn vị công tác 
Tên Sáng kiến  

Xếp loại  

A B 

1.  

Ông Nguyễn Xuân Thủy, 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa; 

Một số giải pháp sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã huyện Triệu Sơn và thành lập 

thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

A  

Một số giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, 

công chức, người hoạt động không chuyên 

trách và các chức danh khác ở cấp xã tinh 

gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

A  

Một số giải pháp sáp nhập, thành lập thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
A  

2.  

Ông Đỗ Xuân Thanh, Phó 

Chủ tịch Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh Thanh Hóa; 

Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 

2020. 
 B 

Giải pháp nâng cao năng lực của Tổ hợp 

tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 
 B 

3.  

Bà Lê Thị Nga, Hiệu 

trưởng trường Mầm non 

Ba Đình, thành phố Thanh 

Hóa; 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác 

xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất 

lượng toàn diện ở trường mầm non Ba Đình 

thành phố Thanh Hóa. 

 B 

4.  

Bà Nguyễn Thị Xuân, 

Hiệu trưởng  Trường Mầm 

non Đông Hương, thành 

phố Thanh Hóa; 

Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên mẫu giáo 

Trường Mầm non Đông Hương tổ chức thực 

hiện các hoạt động phát triển kỹ năng vận 

động nhằm nâng cao thể lực, sức khỏe cho 

trẻ. 

 B 

5.  

Bà Trần Thị Thảo, Hiệu 

trưởng trường Mầm non 

Quảng Thành, thành phố 

Thanh Hóa; 

Một số giải pháp nâng cao công tác xây 

dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường 

mầm non Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa. 

 B 

6.  

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Hoàng Hoa Thám, 

thành phố Thanh Hóa; 

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất 

lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, 

thành phố Thanh Hóa. 

 B 
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STT 
Họ và tên, chức vụ,  

đơn vị công tác 
Tên Sáng kiến  

Xếp loại  

A B 

7.  

Bà Nguyễn Thị Thìn, Hiệu  

trưởng Trường Tiểu học 

Quảng Thắng,  thành phố 

Thanh Hóa; 

Một số biện pháp chỉ đạo công tác tổ chức 

câu lạc bộ “Em yêu thích môn toán” lớp 5 

trong trường Tiểu học đạt hiệu quả. 
A  

8.  

Ông Nguyễn Trung Tình, 

Hiệu trưởng Trường THCS 

Đông Hải, thành phố 

Thanh Hóa; 

Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo 

dục đạo đức cho học sinh trường trung học 

cơ sở Đông Hải, thành phố Thanh Hóa 

trong giai đoạn hiện nay. 

 B 

9.  

Bà Nguyễn Thị Mười, 

Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Trường Thi B, Thành 

phố Thanh Hóa; 

Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi 

trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện 

trong trường mầm non Trường Thi B. 
 B 

10.  

Ông Nguyễn Công Long, 

Cán bộ Phòng GD&ĐT 

huyện Quảng Xương; 

Một số giải pháp nâng cao năng lực ứng 

dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo 

viên Mầm non huyện Quảng Xương. 
 B 

11.  

Ông Lê Văn Giáo, Giáo 

viên môn Tiếng Anh 

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Du, huyện Quảng 

Xương; 

Kỹ thuật dạy học mới trong phần dạy kỹ 

năng đọc hiểu môn Tiếng Anh khối Trung 

học cơ sở (New teachinh techniques in a 

reading comprehensive lesson for 

secondary students). 

 B 

12.  

Bà Nguyễn Thị Luyến, 

Hiệu Trưởng Trường Mầm 

non xã Quảng Minh, thành 

phố Sầm Sơn; 

Một số giải pháp huy động nguồn lực xây 

dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non 

Quảng Minh, Thành phố Sầm Sơn. 

 

 B 

13.  

Ông Nguyễn Văn Học, 

Giáo viên môn Toán 

Trường Trung học cơ sở 

Nga Bạch, huyện Nga Sơn; 

Hướng dẫn học sinh lớp 9 ứng dụng giải 

toán và phát triển từ một bài bài toán ban 

đầu. 
 B 

14.  

Bà Trịnh Thị Oanh, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non 

Nga Thái, huyện Nga Sơn; 

Một số biện pháp chỉ đạo tích hợp nội dung 

giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm 

non Nga Thái. 

 B 

15.  

Bà Hoàng Thị Liên, Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học 

Hoằng Đạt, huyện Hoằng 

Hóa; 

Bồi dưỡng năng lực giáo viên chuẩn bị cho 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông 

mới. 
 B 
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STT 
Họ và tên, chức vụ,  

đơn vị công tác 
Tên Sáng kiến  

Xếp loại  

A B 

16.  

Ông Phạm Ngọc Thanh, 

Giáo viên môn Tiếng Anh 

Trường Trung học cơ sở 

Nhữ Bá Sỹ, huyện Hoằng 

Hóa; 

Một số giải pháp rèn luyện giúp học sinh 

nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh khối 8 

trường Trung học cơ sở (Some methods help 

grade 8 students at secondary schools 

improve their writing skill). 

 B 

17.  

Bà Nguyễn Thị Tịnh, Giáo 

viên Trường Trung học cơ 

sở Ngọc Phụng, huyện 

Thường Xuân; 

Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh qua một số bài dạy Giáo dục công 

dân lớp 6 mô hình trường học mới ở Trường 

Trung học cơ sở Ngọc Phụng, huyện 

Thường Xuân. 

 B 

18.  

Bà Dư Thị Việt Hà, Phó 

Hiệu trưởng  Trường Tiểu 

học Thiết Ống 1, huyện Bá 

Thước; 

Một số giải pháp giáo dục an toàn giao 

thông cho học sinh Trường Tiểu học Thiết 

Ống 1. 
 B 

19.  

Bà Nguyễn Thị Vinh, Hiệu 

trưởng  Trường Mầm non 

Điền Trung, huyện Bá 

Thước; 

Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện chuyên đề 

tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc 

thiểu số tại Trường mầm non Điền Trung, 

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

 B 

20.  

Bà Hà Thị Trang, Giáo 

viên Trường Mầm non xã 

Điền Thượng, huyện Bá 

Thước; 

Một số kinh nghiệm tăng cường tiếng Việt 

cho trẻ mầm non 5-6 tuổi Trường Mầm non 

Điền Thượng huyện Bá Thước. 
 B 

21.  

Bà Mai Thị Oanh, Hiệu 

trưởng trường Tiểu học 

Xuân Phú, huyện Thọ 

Xuân ; 

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả 

hoạt động của thư viện trong trường tiểu học. 
 B 

22.  

Bà Nguyễn Thị Thanh, 

Hiệu trưởng trường THCS 

Nam Giang, huyện Thọ 

Xuân ; 

Một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dục kỹ 

năng bảo vệ môi trường qua bài “Thông tin 

về ngày trái đất năm 2000” nhằm nâng cao 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học 

sinh lớp 8 trường THCS Nam Giang. 

 B 

23.  

Ông Nguyễn Thế Hải, 

Chuyên viên Phòng Giáo 

dục Trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; 

Xây dựng mô hình bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng dạy học ngoại ngữ ở các trường 

THPT trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 
 B 
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STT 
Họ và tên, chức vụ,  

đơn vị công tác 
Tên Sáng kiến  

Xếp loại  

A B 

24.  

Ông Thiều Văn Tài, Giáo 

viên môn Toán trường Trung 

học Phổ thông Ngọc Lặc, 

huyện Ngọc Lặc; 

Xây dựng hệ thống bài tập có nội dung gắn 

liền với thực tiễn nhằm tạo hứng thú cho 

học sinh trong dạy học môn toán lớp 12. 
 B 

25.  

Ông Phan Đình Quyết, Phó 

Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Lê Lợi, huyện 

Thọ Xuân; 

Một số kinh nghiệm trong ứng dụng phương 

pháp dạy học trực quan môn tin học lớp 10 

ở trường THPT Lê Lợi, Thọ Xuân, Thanh 

Hóa 

 B 

26.  

Ông Lê Đăng Hà, Giáo 

viên môn Toán học trường 

Trung học phổ thông Triệu 

Sơn 1, huyện Triệu Sơn; 

Kinh nghiệm giải các bài toán tìm giá trị 

lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức ba biến có 

tính chất “ hoán vị vòng”. 
 B 

27.  

Ông Phạm Xuân An, Phó 

Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Triệu Sơn 

3, huyện Triệu Sơn; 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng lựa 

chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh bậc 

THPT trên địa bàn huyện Triệu Sơn. 
 B 

28.  

Bà Lê Thị Huệ, Giáo viên 

môn Vật lý Trường Phổ 

thông Nguyễn Mộng Tuân, 

huyện Đông Sơn; 

Sử dụng hệ thống bài tập đồ thị chương 

“Sóng cơ học” chương trình Vật lý 12, 

nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tư duy 

cho học sinh. 

 B 

29.  

Bà Trần Thị Khánh Toàn, 

Giáo viên môn Tiếng Anh 

Trường Trung học phổ 

thông Nông Cống 1, huyện 

Nông Cống; 

Sử dụng video để cải thiện phát âm Tiếng 

Anh của học sinh lớp 10 trường THPT Nông 

Cống 1 (Using videos to improve 10th 

graders’ English pronunciation at Nong 

Cong 1 high school).  

 B 

30.  

Ông Phạm Tiến Dũng, 

Giáo viên môn Vật lý 

trường Trung học phổ 

thông Ba Đình, huyện Nga 

Sơn; 

Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn giáo 

dục học sinh chậm tiến tại trường THPT Ba 

Đình.  B 

31.  

Ông Lê Hồng Phong, Giáo 

viên môn Tiếng Anh 

trường Trung học phổ 

thông Mai Anh Tuấn, 

huyện Nga Sơn; 

Sử dụng phương pháp hình thành từ loại để 

phát triển từ vựng cho học sinh lớp 11 tại 

trường THPT  Mai Anh Tuấn (Using the 

word formation to develop vocabulary for 

the grade 11 gifted students at Mai Anh 

Tuan high school). 

 B 
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STT 
Họ và tên, chức vụ,  

đơn vị công tác 
Tên Sáng kiến  

Xếp loại  

A B 

32.  

Bà Lương Thị Hạnh, Giáo 

viên môn Lịch sử trường 

Trung học phổ thông 

Hoằng Hóa 4, huyện 

Hoằng Hóa; 

Sử dụng phương tiện công nghệ thông tin và 

sơ đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử ở 

trường THPT.  B 

33.  

Ông Nguyễn Văn Đạt, 

Giáo viên môn Lịch sử 

trường Trung học phổ 

thông Tĩnh Gia 3, Thị xã 

Nghi Sơn; 

Kinh nghiệm hình thành kỹ năng thương 

thuyết, giải quyết mâu thuẫn cho học sinh 

lớp chủ nhiệm bậc THPT nhằm phòng, 

chống bạo lực học đường. 
 B 

34.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Trung học phổ thông Đào 

Duy Từ, thành phố Thanh 

Hóa; 

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tìm hiểu theo 

chuyên đề “thế giới nghệ thuật trong bài thơ 

Vội vàng của Xuân Diệu” (Chương trình SGK 

Ngữ văn 11). 
 B 

35.  

Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương, Giáo viên môn 

Hóa học trường Trung học 

phổ thông Bỉm Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn; 

Một số giải pháp triển khai giáo dục kỷ luật 

cho học sinh tại trường THPT Bỉm Sơn. 

 B 

36.  

Ông Vũ Văn Bình, Phó 

Hiệu trưởng trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa 

Xây dựng đời sống văn hóa với phát triển 

kinh tế - xã hội của dân tộc Thái ở Bản Bút, 

huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
A  

37.  

Ông Nguyễn Xuân Thụ, 

Trưởng phòng Tổ chức 

Hành chính, Trường Cao 

đẳng nghề Nghi Sơn; 

Xây dựng các mô hình dạy học sử dụng hệ 

thống máy tính tại trường Cao đẳng nghề 

Nghi Sơn. 

 

 B 

38.  

Ông Mai Công Mãn, 

Trưởng phòng Giáo dục 

Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

Sử dụng khoảng cách để tính góc giữa các 

đối tượng hình học không gian. 
 B 
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